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1 1 Bệnh viện đa khoa huyện
Như Thanh C08CA01.01.04.N2 Amlodipin Nhóm 2 5mg Uống viên nang Viên - 16,000 - -

2 1 Bệnh viện đa khoa huyện
Thọ Xuân C08CA01.01.04.N2 Amlodipin Nhóm 2 5mg Uống viên nang Viên - 8,000 - -

3 1 Bệnh viện đa khoa huyện
Yên Định C08CA01.01.04.N2 Amlodipin Nhóm 2 5mg Uống viên nang Viên - 111,000 - -

4 1 Bệnh viện đa khoa Thanh
Hà C08CA01.01.04.N2 Amlodipin Nhóm 2 5mg Uống viên nang Viên - 80,000 - -

5 1 Bệnh viện đa khoa Tỉnh
Thanh Hoá C08CA01.01.04.N2 Amlodipin Nhóm 2 5mg Uống viên nang Viên - 50,000 - -

6 1 Bệnh viện nhi Thanh Hoá C08CA01.01.04.N2 Amlodipin Nhóm 2 5mg Uống viên nang Viên - 2,000 - -

7 1 Bệnh viện phổi Thanh Hóa C08CA01.01.04.N2 Amlodipin Nhóm 2 5mg Uống viên nang Viên - 7,200 - -

8 1 Bệnh viện phụ sản Thanh
Hoá C08CA01.01.04.N2 Amlodipin Nhóm 2 5mg Uống viên nang Viên - 2,000 - -

9 1 Trung tâm y tế huyện
Lang Chánh C08CA01.01.04.N2 Amlodipin Nhóm 2 5mg Uống viên nang Viên - 216,000 - -

10 1 Trung Tâm y tế huyện
Thiệu Hóa C08CA01.01.04.N2 Amlodipin Nhóm 2 5mg Uống viên nang Viên - 40,000 - -



11 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Bá Thước J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 20,000 - -

12 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Cẩm Thủy J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 21,000 - -

13 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Hậu Lộc J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 48,000 - -

14 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Hoằng Hoá J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 40,000 - -

15 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Lang Chánh J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 20,000 - -

16 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Nga Sơn J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 80,000 - -

17 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Như Thanh J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 16,000 - -

18 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Như Xuân J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 16,000 - -

19 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Quảng Xương J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 20,000 - -

20 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Thiệu Hoá J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 300,000 - -

21 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Thường Xuân J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 20,000 - -

22 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Triệu Sơn J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 20,000 - -

23 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Vĩnh Lộc J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 38,000 - -

24 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Yên Định J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 120,000 - -

25 2 Bệnh viện đa khoa khu
vực Nghi Sơn J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 24,000 - -

26 2 Bệnh viện đa khoa thành
phố Sầm Sơn J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 20,000 - -



27 2 Bệnh viện đa khoa thành
phố Thanh Hóa J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 10,000 - -

28 2 Bệnh viện nhi Thanh Hoá J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +
Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +

125mg Uống viên hòa tan
nhanh Viên - 52,800 - -

29 2 Bệnh viện nội tiết Thanh
Hoá J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 48,000 - -

30 2 Bệnh viện phổi Thanh Hóa J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +
Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +

125mg Uống viên hòa tan
nhanh Viên - 8,000 - -

31 2 Bệnh viện phụ sản Thanh
Hoá J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 10,000 - -

32 2 Trung Tâm y tế huyện
Thiệu Hóa J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 50,000 - -

33 2 Trung tâm y tế thành phố
Thanh Hóa J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 72,000 - -

34 3 Bệnh viện đa khoa huyện
Bá Thước J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 1,200 - -

35 3 Bệnh viện đa khoa huyện
Hậu Lộc J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 12,000 - -

36 3 Bệnh viện đa khoa huyện
Hoằng Hoá J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 8,000 - -

37 3 Bệnh viện đa khoa huyện
Nga Sơn J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 40,000 - -

38 3 Bệnh viện đa khoa huyện
Như Thanh J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 8,000 - -

39 3 Bệnh viện đa khoa huyện
Như Xuân J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 16,000 - -

40 3 Bệnh viện đa khoa huyện
Quảng Xương J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 20,000 - -

41 3 Bệnh viện đa khoa huyện
Thiệu Hoá J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 10,000 - -

42 3 Bệnh viện đa khoa huyện
Thường Xuân J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 10,000 - -



43 3 Bệnh viện đa khoa Tỉnh
Thanh Hoá J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 10,000 - -

44 3 Bệnh viện nhi Thanh Hoá J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +
Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +

125mg Uống viên hòa tan
nhanh Viên - 4,400 - -

45 3 Bệnh viện nội tiết Thanh
Hoá J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 48,000 - -

46 3 Bệnh viện phổi Thanh Hóa J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +
Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +

125mg Uống viên hòa tan
nhanh Viên - 8,000 - -

47 3 Bệnh viện Ung Bướu
Thanh Hóa J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 20,000 - -

48 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Hậu Lộc J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 2,400 - -

49 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Thiệu Hoá J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 1,200 - -

50 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Thọ Xuân J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 7,200 - -

51 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Thường Xuân J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 8,250 - -

52 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Vĩnh Lộc J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 1,900 - -

53 11 Bệnh viện đa khoa thành
phố Sầm Sơn J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 12,000 - -

54 11 Bệnh viện nội tiết Thanh
Hoá J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 20,000 - -

55 11 Bệnh viện phổi Thanh Hóa J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm
truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 16,000 - -

56 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Bá Thước J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 14,000 - -

57 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Đông Sơn J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 24,000 - -

58 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Hậu Lộc J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 16,000 - -



59 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Lang Chánh J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 12,000 - -

60 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Nông Cống J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 20,000 - -

61 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Quảng Xương J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 20,000 - -

62 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Thạch Thành J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 16,000 - -

63 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Thiệu Hoá J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 4,000 - -

64 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Thường Xuân J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 10,000 - -

65 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Vĩnh Lộc J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 24,000 - -

66 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Yên Định J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 12,000 - -

67 11 Bệnh viện đa khoa Thị xã
Bỉm Sơn J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 16,000 - -

68 11 Bệnh viện nhi Thanh Hoá J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm
truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 8,800 - -

69 11 Bệnh viện Ung Bướu
Thanh Hóa J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi - 70,000 - -

70 32 Bệnh viện đa khoa huyện
Cẩm Thủy M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 18,000 - -

71 32 Bệnh viện đa khoa huyện
Hậu Lộc M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 42,500 - -

72 32 Bệnh viện đa khoa huyện
Như Thanh M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 16,000 - -

73 32 Bệnh viện đa khoa huyện
Như Xuân M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 20,000 - -

74 32 Bệnh viện đa khoa huyện
Thiệu Hoá M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 24,000 - -



75 32 Bệnh viện đa khoa huyện
Thường Xuân M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 4,000 - -

76 32 Bệnh viện đa khoa huyện
Vĩnh Lộc M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 48,000 - -

77 32 Bệnh viện đa khoa Tỉnh
Thanh Hoá M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên - 40,000 - -

78 32 Bệnh viện nhi Thanh Hoá M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan
nhanh Viên - 4,400 - -

79 32 Bệnh viện phổi Thanh Hóa M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan
nhanh Viên - 4,400 - -

80 45 Bệnh viện phổi Thanh Hóa N02AJ13.01.04.N2
Paracetamol

(Acetaminophen)
+ Tramadol

Nhóm 2 325mg +
37,5mg Uống viên nang Viên - 8,800 - -

81 11 Bệnh viện nhi Thanh Hoá J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm
truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 9,124 88,000 8,185 9,141

82 11 Bệnh viện Ung Bướu
Thanh Hóa J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 3,000 10,000 374 626

83 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Lang Chánh J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 136 2,400 136 64

84 11 Bệnh viện đa khoa Tỉnh
Thanh Hoá J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 6,364 20,000 6,364 10

85 11 Bệnh viện đa khoa Tỉnh
Thanh Hoá J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 8 10,000 8 6

86 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Nga Sơn J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 4,999 16,000 4,999 1

87 11 Bệnh viện đa khoa KV
Ngọc Lặc J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 64 20,000 64 1

88 1 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức
khỏe cán bộ C08CA01.01.04.N2 Amlodipin Nhóm 2 5mg Uống viên nang Viên 20,000 40,000 - -

89 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Nông Cống J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên 60,000 170,000 - -

90 2 Bệnh viện đa khoa huyện
Đông Sơn J01CR02.01.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 500mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên 37,000 80,000 - -



91 3 Bệnh viện đa khoa huyện
Đông Sơn J01CR02.02.03.N2 Amoxicilin +

Acid Clavulanic Nhóm 2 875mg +
125mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên 10,000 20,000 - -

92 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Hoằng Hoá J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 10,000 16,000 4,139 -

93 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Yên Định J01DC01.01.06.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 7,200 28,000 7,111 -

94 11 Bệnh viện phổi Thanh Hóa J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm
truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 16,000 20,400 20,751 -

95 11 Bệnh viện đa khoa khu
vực Nghi Sơn J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 10,000 20,000 - -

96 11 BV đa khoa huyện Quan
Hoá J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 6,050 15,200 5,743 -

97 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Như Thanh J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 5,991 24,000 5,991 -

98 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Cẩm Thủy J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 4,800 20,000 4,402 -

99 11 Bệnh viện đa khoa huyện
Như Xuân J01DC01.01.06.N2 Cefoxitin Nhóm 2 1g tiêm/tiêm

truyền thuốc tiêm chai/lọ/túi 3,500 8,000 2,851 -

100 32 Bệnh viện đa khoa huyện
Yên Định M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên 85,000 120,000 - -

101 32 Bệnh viện đa khoa huyện
Thạch Thành M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên 20,171 48,000 - -

102 32 Bệnh viện đa khoa huyện
Nông Cống M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên 17,000 40,000 - -

103 32 Bệnh viện đa khoa huyện
Đông Sơn M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên 10,000 20,000 - -

104 32 Bệnh viện đa khoa huyện
Quảng Xương M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên 10,000 20,000 - -

105 32 BV đa khoa huyện Quan
Hoá M01AC06.01.03.N1 Meloxicam Nhóm 1 7,5mg Uống viên hòa tan

nhanh Viên 1,290 3,200 - -
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